
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌK TỤ Biểu 01b/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2026 - KỲ 6 THÁNG
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND, ngày         tháng       năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Nhóm
dự án

(QTQG,
A, B, C)

Mã số dự
án đầu tư

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo
Vốn kế
hoạch

được cấp
có thẩm

quyền cho
phép kéo
dài sang
năm sau

Tổng số

Vốn kế
hoạch
năm
trước
được

phép kéo
dài (nếu

có)

Vốn kế hoạch
giao trong năm

Tổng số

Giải ngân vốn kế hoạch kéo dài Giải ngân vốn kế hoạch năm

Kế
hoạch
UBND

tỉnh
giao

Kế
hoạch
UBND
xã giao

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh
toán khối

lượng
hoàn
thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

Thanh
toán khối

lượng
hoàn
thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

1 2 3 4 5=6+8 6 7 8 9=10+13 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15 16

Tổng số
A PHẦN SỐ LIỆU TỔNG HỢP 4.374 349 - 4.025 2.341 - - - 2.341 1.563 778

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài

A.I Vốn NSNN 4.374 349 - 4.025 2.341 - - - 2.341 1.563 778
I Vốn cân đối ngân sách địa phương 4.053 28 - 4.025 2.341 - - - 2.341 1.563 778

Trong đó:
1 Vốn XDCB tập trung 3.028 28 - 3.000 1.938 - - - 1.938 1.160 778
2 Vốn xổ số kiến thiết
3 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 212 - - 212 - - - - - - -

4 Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách
địa phương

-

5 Vốn NSĐP bổ sung ngoài kế hoạch được
giao

813 - - 813 403 - - - 403 403 -

II Vốn ngân sách Trung ương 320 320 - - - - - - - - -
Trong đó:

1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh
vực

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 320 320 - - - - - - - - -
Vốn trong nước 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vốn nước ngoài

a
Chương trình MTQG phát triển
KT-XH vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

320 320 - - - - - - - - -

Vốn trong nước 320 320
Vốn nước ngoài
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b
Chương trình MTQG xây dựng
Nông thôn mới

3 Vốn nước ngoài

4 Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch
được giao

A.II
Vốn  từ  nguồn  thu  hợp  pháp  của  cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập dành để đầu tư theo quy định

B PHẦN SỐ LIỆU CHI TIẾT 4.374 349 - 4.025 2.341 - - - 2.341 1.563 778
B.1 Dự án do cấp tỉnh quản lý

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài

B.2 Dự án do cấp xã quản lý 4.374 349 - 4.025 2.341 - - - 2.341 1.563 778
B.2.1 Vốn NSNN 4.374 349 - 4.025 2.341 - - - 2.341 1.563 778

I Vốn cân đối ngân sách địa phương 4.053 28 - 4.025 2.341 - - - 2.341 1.563 778
1 Vốn XDCB tập trung 3.028 28 - 3.000 1.938 - - - 1.938 1.160 778

1.1 Vốn  tỉnh  phân  cấp  cho  các  địa
phương

3.028 28 - 3.000 1.938 - - - 1.938 1.160 778

(1) Các dự án 2.605 - - 2.605 1.693 - - - 1.693 915 778

-  Dự án: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk
Tăng (đoạn qua suối Đăk Rơ Ngát)

910 910 496 - 496 496

- Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường nội
thôn Đăk Dé

780 780 282 - 282 282

-
Dự án: Trường mầm non Sao Mai (điểm
trung tâm); Hạng mục: Nhà học 03 phòng
và các hạng mục phụ trợ

915 915 915 - 915 915

(2)
Đối ứng Chương trình MTQG phát triển
KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi

14 14 - - - - - - - - -

Đường đi sản xuất thôn Đăk Nu, Đăk
Tăng (Đoạn từ trạm y tế đến rẫy ông A
Bem)

0,03 0,03

Đường thôn Đăk Chờ (đoạn nhà máy
nước)

12 12

Đường đi sản xuất thôn Kon Pring (đoạn
3)

1 1

Khu thể thao thôn Kon Hring, xã Ngọc
Tụ

1 1

(3)
Đối ứng Chương trình MTQGxây dựng
Nông thôn mới

14 14 - - - - - - - - -

Đường GTNT thôn Đăk Dé (sau trường
tiểu học); Hạng mục: Nền đường và rãnh
thoát nước hai bên

10 10

Mở rộng đường khu dân cư Tea peak
thôn Đăk Manh II

4 4
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(4)
Phân bổ cho nhiệm vụ chi khác thuộc đầu
tư công

245 - - 245 245 - - - 245 245 -

Bố trí vốn ngân sách địa phương để thực
hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trên
địa bàn xã thông qua Ngân hàng Chính
sách xã hội

245 245 245 - 245 245

(5) Chưa phân bổ chi tiết 150 - - 150 - - - - - - -
1.2 Vốn do cấp xã tự bố trí
2 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 212 - - 212 - - - - - - -

(1) Các dự án 201 - - 201 - - - - - - -

-  Dự án: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk
Tăng (đoạn qua suối Đăk Rơ Ngát)

201 201 0 - -

(2) Chưa phân bổ chi tiết 11 - - 11 - - - - - - -

3
Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục
tiêu cho ngân sách cấp  xã

4 Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được
giao (nếu có)

813 - - 813 403 - - - 403 403 -

(1) Các dự án 758 - - 758 348 - - - 348 348 -

-  Dự án: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk
Tăng (đoạn qua suối Đăk Rơ Ngát)

260 260 - - -

- Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường nội
thôn Đăk Dé

150 150 - - -

-
Dự án: Trường mầm non Sao Mai (điểm
trung tâm); Hạng mục: Nhà học 03 phòng
và các hạng mục phụ trợ

348 348 348 - 348 348

(2) Đối ứng Chương trình MTQG

(3)
Phân bổ cho nhiệm vụ chi khác thuộc đầu
tư công

55 - - 55 55 - - - 55 55 -

Bố trí vốn ngân sách địa phương để thực
hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trên
địa bàn xã thông qua Ngân hàng Chính
sách xã hội

55 55 55 - 55 55

II Vốn ngân sách trung ương 320 320 - - - - - - - - -
Vốn trong nước 320 320 - - - - - - - - -
Vốn nước ngoài

1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh
vực

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 320 320 - - - - - - - - -
Vốn trong nước 320 320 - - - - - - - - -
Vốn nước ngoài

2.1
Chương trình MTQG phát triển
KT-XH vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

320 320 - - - - - - - - -

a Vốn trong nước 320 320 - - - - - - - - -
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Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Đăk
Pung, xã Đăk Rơ Nga

11 11

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS
xã Đăk Rơ Nga; Hạng mục: Nhà hiệu bộ
và các hạng mục phụ trợ

111 111

Đường nội đồng thôn Đăk No (đoạn từ
nhà ông Lê Văn Lai đến ruộng ông A
Phượng)

27 27

Đường đi sản xuất thôn Đăk Nu, Đăk
Tăng (Đoạn từ trạm y tế đến rẫy ông A
Bem)

12 12

Bê tông hóa đường nội thôn Đăk Chờ
(Đoạn từ nhà ông A Hjan đến A Chắc)

11 11

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Nu
(đoạn từ rẫy ông A Pheh đến A Théo)

7 7

Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk
Hiêm, Đăk Nu

2 2

Đường thôn Đăk Chờ (đoạn nhà máy
nước)

6 6

Đường nội đồng thôn Đăk Nu (đoạn từ
nhà ông A Dim đến ruộng ông A Thun)

29 29

Đường giao GTNT thôn Đăk Dé (từ đoạn
nhà Y Khuya đến nhà ông A Tạo)

4 4

Đường đi khu sản xuất Te Peh, Đăk
Manh II

3 3

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh I
(gần rẫy Ông A Phê); Hạng mục: Cống
tràn và đường hai đầu cống

9 9

Đường GTNT thôn Đăk Manh II ( Đoạn
từ đầu đường bê tông nhà Ông A Nô đến
trường trung học bán trú )

6 6

 Làm mới kênh mương nội đồng thôn
Đăk Manh II

2 2

Đường đi khu sản xuất Đăk Kon 7 7
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II
(Từ đất nhà bà Y Đương đến đất nhà ông
A Nào)

4 4

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II
(từ đất ông A Kần đến đất ông A Lái)

6 6

Đường GTNT thôn Đăk Dé  (từ đất Ông
A Thọ đến đất Ông A Công)

12 12

Đường GTNT thôn Đăk Dé (từ đường
ĐH53 đến đất ông A Xương)

25 25

Đường GTNT thôn Đăk Manh I (từ đất
bà Y Niu đến đất bà Y Bung)

20 20

Khu thể thao thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ
Nga

8 8

b Vốn nước ngoài
2.2 Chương trình MTQG…
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a Vốn trong nước
Dự án….

b Vốn nước ngoài
Dự án….

3 Vốn nước ngoài

4 Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch
được giao

B.2.2

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập dành để đầu tư theo quy
định
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